DANH MỤC HỒ SƠ VIÊN CHỨC THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
	STT
	Tên/ Nội dung tài liệu
	Số tờ/ số bản
	Ghi chú

	I. QUYẾT ĐỊNH NHÂN SỰ

	1. 
	Giấy giới thiệu số 68/GDĐT-TC ngày 09/11/2009 của Sở GD&ĐT 
	01/01
	Bản chính

	2. 
	Hợp đồng làm việc lần đầu số 214/HĐ-PL của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm có hiệu lực từ ngày 01/11/2009 đến ngày 31/10/2010 
	02/01
	Bản chính

	3. 
	Quyết định số 1368-3837/QĐ-GDĐT-TC ngày 31/12/2009 của Sở GD&ĐT về tuyển dụng viên chức
	01/01
	Bản chính

	4. 
	Quyết định số 611/QĐ-GDĐT-TC ngày 19/6/2010 của Sở GD&ĐT về tuyển dụng viên chức
	01/01
	Bản chính

	5. 
	Công văn số 107/PL-HCTH ngày 10/8/2010 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm về việc đề nghị giáo viên đi học Tiến sĩ tại Bắc Kinh – Trung Quốc
	01/01
	Bản chính

	6. 
	Quyết định số 310/QĐ-PL ngày 01/9/2010 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm về nghỉ không hưởng lương
	01/01
	Bản chính

	7. 
	Quyết định số 1155/QĐ-GDĐT-TC ngày 04/10/2010 của Sở GD&ĐT về giải quyết CB, CC nghỉ việc không hưởng lương
	01/01
	Bản chính

	8. 
	Quyết định số 664/QĐ-PL ngày 25/10/2013 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm về bổ nhiệm ngạch viên chức
	01/01
	Bản chính

	9. 
	Hợp đồng làm việc xác định thời hạn số 153/HĐLV ngày 30/9/2013 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/9/2014
	02/01
	Bản chính

	10. 
	Hợp đồng làm việc xác định thời hạn số 129/HĐLV-PL ngày 30/9/2014 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm có hiệu lực từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015
	02/01
	Bản chính

	11. 
	Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn số 91/HĐLV-CĐKTKT ngày 27/8/2015 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TPHCM có hiệu lực từ ngày 01/10/2015 
	02/01
	Bản chính

	12. 
	Quyết định số 88/QĐ-GDĐT-TC ngày 17/01/2014 của Sở GD&ĐT về cho phép CB và giáo viên đi công tác tại Trung Quốc
	01/01
	Bản photo

	13. 
	Quyết định số 1470/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/10/2014 của Sở GD&ĐT về cho phép giảng viên đi công tác ở nước ngoài
	01/01
	Bản photo

	14. 
	Quyết định số 1586/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/10/2015 của Sở GD&ĐT về cho phép CB, GV, NV đi công tác tại Trung Quốc
	01/01
	Bản photo

	15. 
	Quyết định số 678/QĐ-CĐKTKT ngày 19/10/2015 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TPHCM về việc giải quyết nghỉ việc không hưởng lương
	01/01
	Bản chính

	16. 
	Quyết định số 227/QĐ-CĐKTKT ngày 19/4/2016 của Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TPHCM về việc điều động công tác
	01/01
	Bản chính

	17. 
	Quyết định số 3383/QĐ-GDĐT-NL ngày 15/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc nâng bậc lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	18. 
	Quyết định số 367-57/QĐ-GDĐT-NL ngày 3/3/2017 của Sở GD&ĐT về bổ nhiệm CDNN và xếp lương đối với viên chức
	01/01
	Bản chính

	19. 
	Quyết định số 1378/QĐ-GDĐT-TC ngày 30/6/2017 của Sở GD&ĐT về chuyển công tác viên chức
	01/01
	Bản chính

	II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÁ NHÂN 

	20. 
	Giấy chứng minh nhân dân
	01
	Bản sao công chứng

	21. 
	Hộ khẩu thường trú
	01
	Bản sao công chứng

	22. 
	Giấy chứng nhận sức khỏe
	01
	Bản chính

	23. 
	Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
	01
	Bản photo

	24. 
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV đại học, cao đẳng
	01
	Bản sao công chứng

	25. 
	Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B
	01
	Bản sao công chứng

	26. 
	Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2
	01
	Bản sao công chứng

	27. 
	Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
	01
	Bản sao công chứng

	28. 
	Chứng chỉ lý luận dạy học đại học
	01
	Bản sao công chứng

	29. 
	Chứng nhận hoàn thành chương trình “Kỹ năng mềm – kỹ năng giao tiếp hiệu quả”
	01
	Bản sao công chứng

	30. 
	Chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng, nâng cao năng lực tin học theo chuẩn IC3
	01
	Bản sao công chứng

	31. 
	Chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A
	01
	Bản sao công chứng

	32. 
	Giấy chứng nhận đã tham dự khóa bồi dưỡng chuyên sâu về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT
	01
	Bản sao công chứng

	33. 
	Giấy chứng nhận đã tham dự khóa bồi dưỡng “Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”
	01
	Bản sao công chứng

	34. 
	Chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
	01
	Bản sao công chứng

	35. 
	Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 
	01
	Bản sao công chứng

	36. 
	Giấy xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị
	01
	Bản sao công chứng

	37. 
	Bằng tốt nghiệp đại học – Chuyên ngành Ngôn ngữ tiếng hoa
	01
	Bản sao công chứng

	38. 
	Bảng điểm chương trình Đại học
	01
	Bản sao công chứng

	39. 
	Bằng chứng nhận học vị Thạc sĩ – Chuyên ngành Ngôn ngữ học và ứng dụng ngôn ngữ học
	01
	Bản sao công chứng

	40. 
	Bảng điểm chương trình Thạc sĩ
	01
	Bản sao công chứng

	41. 
	Sơ yếu lý lịch
	04/01
	Bản chính

	42. 
	Lý lịch cán bộ, công chức
	01
	Bản chính

	43. 
	Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2a-BNV/2007)
	01
	Bản chính

	44. 
	Tiểu sử tóm tắt (Mẫu 2b-BNV/2007)
	04/01
	Bản chính

	III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, ĐƠN THƯ

	45. 
	Đơn dự tuyển viên chức
	01/01
	Bản chính

	46. 
	Đơn xin đi học ở nước ngoài (không hưởng lương
	01/01
	Bản chính

	47. 
	Đơn xin tiếp tục công tác
	01/01
	Bản chính

	48. 
	Phiếu đánh giá viên chức năm học 2013 - 2014
	03/01
	Bản chính

	49. 
	Phiếu đánh giá viên chức năm học 2014 - 2015
	03/01
	Bản chính

	50. 
	Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2015 - 2016
	03/01
	Bản chính



Ngày….tháng….năm……

Ngày….tháng…..năm…..


NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI GIAO

Thành phần hồ sơ còn thiếu:

· Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc;
· Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2016 – 2017;
· Sổ BHXH.  
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